                                                                                                                                                                                                      Mẫu: 01/HSTK-GC, Khổ A4
BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU

Tờ số:........
Hợp đồng gia công số: ........................................... ngày ............................ Thời hạn ...........................................................................
Phụ lục hợp đồng gia công số: ............................. .ngày ..............................Thời hạn ...........................................................................
Bên thuê gia công: ...................................................Địa chỉ ...................................................................................................................
Bên nhận gia công: .................................................. Địa chỉ ..................................................................................................................
Mặt hàng gia công: ...................................................Số lượng ...............................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục: ..................................................................................................................................................................
	Tên nguyên liệu, 
vật tư  
	Đv tính
	Tờ khai

Số…………

Ngày……….
	Tờ khai

Số…………

Ngày……….
	Tờ khai

Số…………

Ngày……….
	Tờ khai

Số…………

Ngày……….
	Tờ khai

Số…………

Ngày……….
	Tổng cộng
	Ghi chú

	
	
	Lượng
	Lượng
	Lượng
	Lượng
	Lượng
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	











                                                                Ngày....... tháng ........năm........








                                                                                        Giám đốc doanh nghiệp    
                                                                                                                                                                                                    (ký tên, đóng dấu) 

.........................................................................................................................................................................................................
Ghi chú:  Tại biểu này thống kê cả nguyên liệu, vật tư nhập khẩu tại chỗ; nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp để làm nguyên liệu, vật tư gia công; nguyên liệu, vật tư dư thừa chuyển từ hợp đồng gia công khác sang.
                                                                                                                                                                                                       Mẫu: 02/HSTK-GC, Khổ A4

BẢNG TỔNG HỢP SẢN PHẨM GIA CÔNG XUẤT KHẨU

Tờ số:……..
Hợp đồng gia công số: ........................................... ngày ............................ Thời hạn ............................................................................
Phụ lục hợp đồng gia công số: ............................. ngày ............................ Thời hạn .............................................................................
Bên thuê gia công: ................................................. Địa chỉ ....................................................................................................................
Bên nhận gia công: ................................................ Địa chỉ ....................................................................................................................
Mặt hàng gia công: .................................................Số lượng .................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục: ..................................................................................................................................................................
	Mã hàng
	Đv tính
	Tờ khai

Số…………

Ngày……….
	Tờ khai

Số…………

Ngày……….
	Tờ khai

Số…………

Ngày……….
	Tờ khai

Số…………

Ngày……….
	Tờ khai

Số…………

Ngày……….
	Tổng cộng
	Ghi chú

	
	
	Lượng
	Lượng
	Lượng
	Lượng
	Lượng
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	











                                                         Ngày....... tháng ........năm........







                                                                                           Giám đốc doanh nghiệp 




                                                                                                                                             (ký tên, đóng dấu) 
....................................................................................................................................................................................................
Ghi chú:  Tại biểu này thống kê cả sản phẩm gia công xuất khẩu tại chỗ; giao sản phẩm gia công chuyển tiếp để làm nguyên liệu, vật tư gia công cho hợp đồng khác.

                   Mẫu: 03/HSTK-GC, Khổ A4

BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ XUẤT TRẢ RA NƯỚC NGOÀI VÀ CHUYỂN SANG

 HỢP ĐỒNG GIA CÔNG KHÁC TRONG KHI ĐANG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Tờ số:........

Hợp đồng gia công số: ........................................... ngày ............................ Thời hạn ...........................................................................
Phụ lục hợp đồng gia công số: ............................. ..ngày ............................ Thời hạn ...........................................................................
Bên thuê gia công: ..................................................Địa chỉ ....................................................................................................................
Bên nhận gia công: .................................................Địa chỉ ....................................................................................................................
Mặt hàng gia công: .................................................Số lượng..................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục: ..................................................................................................................................................................
	Tên nguyên liệu,

 vật tư
	Đv tính
	Tờ khai

Số…………

Ngày……….
	Tờ khai

Số…………

Ngày……….
	Tờ khai

Số…………

Ngày……….
	Tờ khai

Số…………

Ngày……….
	Tờ khai

Số…………

Ngày……….
	Tổng cộng
	Ghi chú

	
	
	Lượng
	Lượng
	Lượng
	Lượng
	Lượng
	
	

	(1(
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	











                                                               Ngày....... tháng ........năm........









                                                                             Giám đốc doanh nghiệp 


                                                                                                                                                                             (ký tên, đóng dấu) 
                                                                                                                                                                                                       Mẫu: 04/HSTK-GC, Khổ A4 
BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ DO BÊN NHẬN GIA CÔNG CUNG ỨNG

(Gồm nguyên liệu, vật tư mua tại Việt Nam và nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu để phục vụ gia công)

Hợp đồng gia công số:.............................................Ngày:.........................................Thời hạn:..............................................................
Phụ lục Hợp đồng gia công số:.................................Ngày:..........................................Thời hạn:............................................................

Bên thuê gia công:.....................................................Địa chỉ...................................................................................................................
Bên nhận gia công:....................................................Địa chỉ:..................................................................................................................
Mặt hàng gia công:....................................................Số lượng:...............................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục:...................................................................................................................................................................

	STT
	Tên nguyên liệu, vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Tổng trị giá
	Hình thức cung ứng
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
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	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	











                                                         Ngày....... tháng ........năm........









                                                                    Giám đốc doanh nghiệp 


                                                                                                                                                                                (ký tên, đóng dấu) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ghi chú:
1- Mẫu này để tổng hợp nội dung doanh nghiệp kê khai nguyên liệu, phụ liệu, vật tư cung ứng theo mẫu 02/NVLCƯ-GC, Phụ lục I.

2- Tại cột (7) ghi: từ nguồn nào.
